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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÙ LAO DUNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH SÓC TRĂNG 

  
Bản án số: 09/2018/HNGĐ-ST. 

Ngày: 08-11-2018. 
“Về việc hôn nh n v   i    n ”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Liên L m An  T ảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ôn  N uyễn Hồn  Phúc. 

Ôn  Tr n T  n  Tu n. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Hu n  Tu n Hảo – T ư ký Tòa án n  n d n  uyện 

Cù Lao Dung. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung tham gia phiên 

tòa: Ôn  Bùi Văn Min  – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 08 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tò  án nhân dân huyện Cù L o 

Dun , tỉn  Sóc Trăn  xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án t ụ lý số: 42/2018/TLST-

HNGĐ,
 
n  y 21 t án  5 năm 2018 “Về việc  ôn n  n v   i    n ” t eo Quyết  ịn  

 ư  vụ án r  xét xử số: 07/2018/QĐXX-ST ngày 28 tháng 9 năm 2018  iữ  các 

 ươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lê T ị O, sin  năm: 1971 (có mặt).  

Cư trú tại: Số n   161,  p A, xã A,  uyện C, tỉn  S. 

- Bị đơn: Ông N uyễn Văn H, sin  năm: 1971 (v n  mặt). 

Cư trú tại: Số n   161,  p A, xã A,  uyện C, tỉn  S. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong  ơn khởi kiện ngày 18 t án  5 năm 2018 v  tron  quá tr n   iải 

quyết vụ án, nguyên  ơn là b  Lê T ị O trình bày:  

- Về qu n  ệ  ôn n  n: Bà O và ông H tự n uyện tổ c ức lễ cưới t eo p on  

tục tập quán  ị  p ươn  v  c un  sốn  n ư v  c ồn  v o tháng 11 năm 1990, 
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n ưn  t   ó  ến n y bà O và ông H k ôn  có  ăn  ký kết  ôn. S u  ó t    iữ  b  

O v  ôn  H p át sin  m u t u n, n uyên n  n l  do b t  ồn  ý kiến, nên cu c sốn  

k ôn   ạn  p úc, bà O và ông H sốn  ly t  n t  t án  02 năm 2017 c o  ến nay, 

nên b  O yêu c u tuyên bố k ôn  côn  n ận bà O và ông H l  v  c ồn .  

- Về con chung: Tron  t ời  i n c un  sốn  b  O v  ôn  H có 02 n ười con 

c un  tên N uyễn T ị Bíc  H, sin  n  y 16/6/1990 v  N uyễn T ị Bíc  L, sin  

năm 1994. Hiện n y c áu H v  c áu L  ã t  n  niên, k ôn  m c bện  tật   , nên b  

O k ôn  yêu c u  iải quyết. 

- Về tài sản chung và n  chung: Trong t ời  i n c un  sốn  b  O và ông H 

có t i sản c un  v  n  c un , n ưn  bà O và ông H  ã tự t ỏ  t uận c i  xon , nên 

bà O k ôn  yêu c u  iải quyết. 

Tại p iên tò   ôm n y, b  Lê T ị O v n  iữ n uyên yêu c u trên. 

* Tò  án n  n d n  uyện Cù L o Dun   ã b n   n  t ôn  báo c o ông 

N uyễn Văn H t  m  i  p iên   p kiểm tr  việc  i o n p, tiếp cận, côn  k  i 

c ứn  cứ   i l n   p lệ, m  ôn  H v n  mặt k ôn  có lý do và ông H cũn  k ôn  

cun  c p lời k  i c o Tòa án. 

* P át biểu củ  Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò :  

- Việc xác  ịn  qu n  ệ p áp luật tr n  c  p v  xác  ịn  tư các  củ  n ười 

t  m  i  tố tụn  tron  vụ án l   ún  quy  ịn  củ  p áp luật; việc tu n t eo p áp 

luật củ  T ẩm p án, T ư ký, H i  ồn  xét xử v  n uyên  ơn tron  quá tr n   iải 

quyết vụ án kể t  k i t ụ lý vụ án  ến trước t ời  iểm H i  ồn  xét xử v o n  ị án 

 ã c  p   n   ún  các quy  ịn  củ  p áp luật về tố tụn  d n sự. Riên  bị  ơn 

k ôn  c  p   n   ún  quy  ịn  củ  B  luật Tố tụn  d n sự. 

-    kiến về việc  iải quyết vụ án: Đề n  ị H i  ồn  xét xử c  p n ận yêu 

c u k ởi kiện củ  n uyên  ơn b  Lê T ị O. Về qu n  ệ hôn nhân: tuyên bố k ôn  

côn  n ận b  O v  ôn  H l  v  c ồn ; về con c un :  iện n y c áu H v  c áu L  ã 

t  n  niên, k ôn  m c bện  tật   . B  O k ôn  có yêu c u   , nên k ôn   ặt r  

xem xét  iải quyết; về t i sản c un  v  n  c un : b  O k ôn  có yêu c u   , nên 

không  ặt r  xem xét  iải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  ã  ư c thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tr n  tụn  tại phiên tòa, H i  ồng xét xử nhận 

 ịnh: 

[1] Về t ủ tục tố tụn :  

[1.1] T eo  ơn k ởi kiện ngày 18 t án  5 năm 2018 củ  b  Lê T ị O t   b  

O k ởi kiện yêu c u tuyên bố k ôn  côn  n ận bà O v  ôn  N uyễn Văn H l  v  

c ồn . H i  ồn  xét xử xác  ịn  qu n  ệ tr n  c  p tron  vụ án này là Hôn nhân 
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v   i    n  theo k oản 2 Điều 53 củ  Luật Hôn n  n v   i    n . Căn cứ v o Điều 

28,  iểm   k oản 1 Điều 35 củ  B  luật Tố tụn  d n sự, Tò  án n  n d n  uyện Cù 

L o Dun  t ụ lý  iải quyết l   ún  t ẩm quyền. 

[1.2] Về t ủ tục tố tụn : Ôn  N uyễn Văn H l  bị  ơn tron  vụ án  ã  ư c 

Tò  án triệu tập t  m  i  p iên tò  xét xử sơ t ẩm   p lệ  ến l n t ứ   i m  v n 

v n  mặt k ôn  có lý do, v  vậy H i  ồn  xét xử căn cứ v o k oản 3 Điều 228 củ  

B  luật Tố tụn  d n sự tiến   n  xét xử v n  mặt ông H. 

[2] Về qu n  ệ  ôn n  n: B  Lê T ị O v  ôn  N uyễn Văn H tự n uyện 

c un  sốn  với n  u n ư v  c ồn  t  t án  11 năm 1990, n ưn  k ôn  có  ăn  ký 

kết  ôn.  

Xét t  y: B  O v  ôn  H tự n uyện c un  sốn  với n  u n ư v  c ồn  khi 

 ã  ủ tuổi kết  ôn v   ủ  iều kiện kết  ôn t eo quy  ịn  tại k oản 1 Điều 8 củ  

Luật Hôn n  n v   i    n , n ưn  ông bà k ôn   ăn  ký kết  ôn t eo quy  ịn  tại 

k oản 1 Điều 9 củ  Luật Hôn n  n v   i    n , nên không l m p át sin  quyền, 

n     vụ  iữ  v  v  c ồn . Tại p iên tò , bà O yêu c u tuyên bố k ôn  côn  n ận 

bà O v  ôn  H l  v  c ồn  l   o n to n p ù   p t eo quy  ịn  tại k oản 1 Điều 14 

v  k oản 2 Điều 53 củ  Luật Hôn n  n v   i    n , nên H i  ồn  xét xử c  p 

n ận, xử tuyên bố k ôn  côn  n ận bà O và ông H l  v  c ồn . 

[3] Về con c un : Tron  t ời  i n c un  sốn  b  Lê T ị O v  ôn  N uyễn 

Văn H có 02 n ười con c un  tên N uyễn T ị Bíc  H, sin  n  y 16/6/1990 v  

N uyễn T ị Bíc  L, sin  năm 1994. Hiện n y c áu H v  c áu L  ã t  n  niên, 

k ôn  m c bện  tật   . B  O k ôn  có yêu c u   , nên k ôn   ặt r  xem xét  iải 

quyết.  

[4] Về t i sản chung và n  chung: B  Lê T ị O xác  ịn  tron  t ời  i n 

c un  sốn  b  v  ôn  H có t i sản c un  v  n  c un , n ưn   ã tự t ỏ  t uận c i  

xong. B  O k ôn  có yêu c u   , nên k ôn   ặt r  xem xét  iải quyết.  

[5] Đối với  ề n  ị củ  vị  ại diện Viện kiểm sát n  n d n  uyện Cù L o 

Dun ,  ề n  ị H i  ồn  xét xử c  p n ận yêu c u k ởi kiện củ  bà O. N ư  ã n ận 

 ịn  ở p  n trên, H i  ồn  xét xử xét t  y  ề n  ị củ  vị  ại diện Viện kiểm sát 

n  n d n  uyện Cù L o Dun  l  có cơ sở v  p ù   p p áp luật, nên H i  ồn  xét 

xử c  p n ận. 

[6] Về án p í d n sự sơ t ẩm: Áp dụn  k oản 4 Điều 147 củ  B  luật Tố 

tụn  d n sự;  iểm   k oản 5 Điều 27 củ  N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, 

n  y 30 t án  12 năm 2016 củ  Uỷ b n t ườn  vụ Quốc   i, bu c b  Lê T ị O 

p ải n p 300.000  ồn  án p í d n sự sơ t ẩm, n ưn  b  O  ư c k  u tr  v o số 

tiền tạm ứn  án p í d n sự sơ t ẩm  ã n p l  300.000  ồn  t eo biên l i t u tạm 

ứn  án p í, lệ p í Tò  án số 0006287 n  y 21 t án  5 năm 2018 củ  C i cục T i 

  n  án d n sự  uyện Cù L o Dun , n ư vậy b  O  ã n p  ủ tiền án p í d n sự sơ 

t ẩm; ôn  N uyễn Văn H k ôn  p ải n p tiền án p í d n sự sơ t ẩm. 
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[7] N o i r , H i  ồn  xét xử áp dụn  Điều 271 v  Điều 273 củ  B  luật Tố 

tụn  d n sự tuyên quyền k án  cáo c o các  ươn  sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o Điều 28,  iểm   k oản 1 Điều 35, k oản 4 Điều 147, Điều 271, 

k oản 3 Điều 228 v  Điều 273 củ  B  luật Tố tụn  d n sự; k oản 1 Điều 8, k oản 

1 Điều 9, k oản 1 Điều 14 v  k oản 2 Điều 53 củ  Luật  ôn n  n v   i    n ;  iểm 

a k oản 5 Điều 27 củ  N  ị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, n  y 30 t án  12 

năm 2016 củ  Uỷ b n t ườn  vụ Quốc   i; Điều 26 củ  Luật T i   n  án d n sự. 

Tuyên xử: C  p n ận yêu c u khởi kiện củ  b  Lê T ị O. 

1. Về  ôn n  n: Tuyên bố k ôn  côn  n ận b  Lê T ị O v  ôn  N uyễn Văn 

H l  v  c ồn .  

2. Về con c un : Tron  t ời  i n c un  sốn  b  Lê T ị O v  ôn  N uyễn 

Văn H có 02 n ười con c un  tên N uyễn T ị Bíc  H, sin  n  y 16/6/1990 v  

N uyễn T ị Bíc  L, sin  năm 1994. Hiện n y c áu H v  c áu L  ã t  n  niên, 

khôn  m c bện  tật   . B  O k ôn  có yêu c u   , nên k ôn   ặt r  xem xét  iải 

quyết. 

3. Về t i sản c un  và n  chung: B  Lê T ị O k ôn  có yêu c u   , nên 

k ôn   ặt r  xem xét  iải quyết. 

4. Án phí dân sự sơ thẩm: B  Lê T ị O phải n p 300.000  ồng (ba trăm 

ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng bà O  ư c kh u tr  vào số tiền tạm ứng 

án phí dân sự sơ thẩm  ã n p là 300.000  ồng (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai 

thu tạm ứn  án p í, lệ p í Tò  án số 0006287 ngày 21 tháng 5 năm 2018 củ  Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung, như vậy bà O  ã n p  ủ tiền án phí 

dân sự sơ thẩm; ôn  N uyễn Văn H không phải n p tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo bản án: Nguyên  ơn b  Lê T ị O có quyền kháng cáo 

bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể t  ngày tuyên án. Riêng  ối với bị 

 ơn ôn  N uyễn Văn H không có mặt tại phiên tòa thì có quyền kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể t  ngày n ận  ư c bản án  oặc niêm yết 

bản án. 

6. Trườn    p bản án  ư c t i   n  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật thi hành 

án d n sự t   n ười  ư c t i   n  án d n sự, n ười p ải t i   n  án d n sự có 

quyền t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu c u t i   n  án, tự n uyện t i   n  án 

 oặc bị cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy  ịn  tại các Điều 6, 7 v  9 củ  Luật T i 

hành án d n sự; T ời  iệu t i   n  án  ư c t ực  iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 củ  

Luật t i   n  án d n sự. 
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                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA          
- TAND tỉn  Sóc Trăng;                                                                                      
- VKSND  uyện Cù L o Dun ;  

- C i cục THADS  uyện Cù L o Dun ; 

- UBND xã An T ạn  1; 

- Các  ươn  sự;    Đã ký 
- Lưu: VT,  ồ sơ vụ án. 

 

 

           Liên Lâm Anh Thảo 

 


